MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHỀ” 
SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á 


1. Tên dự án: “Tăng cường kỹ năng nghề”.

2. Dự án thuộc ngành: Giáo dục và đào tạo, lĩnh vực dạy nghề
3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4. Cơ quan đề xuất dự án: Tổng cục Dạy nghề

4.1. Cơ quan thực hiện dự án/Chủ đầu tư (đối với 50 triệu USD thuộc khoản vay 2652-VIE từ nguồn ADF thông thường): Tổng cục Dạy nghề.

4.2. Cơ quan thực hiện dự án (đối với 20 triệu USD thuộc khoản vay 2653-VIE từ nguồn ADF hard-term): Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

5. Thời gian thực hiện dự án: 21/9/2010-31/8/2017 (bao gồm cả thời gian gia hạn).
6. Kinh phí dự toán thực hiện dự án: 78.000.000 USD (Bảy mươi tám triệu đô la Mỹ), bao gồm:

- Vốn ODA vay từ ADB: 70 triệu USD, chiếm 89,74% tổng mức đầu tư dự án, trong đó: từ nguồn ADF thông thường: 50 triệu USD (chiếm 71,43% tổng nguồn vốn ODA); từ nguồn ADF Hard Term: 20 triệu USD (chiếm 28,57% tổng nguồn vốn ODA).


- Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam: 8 triệu USD, chiếm 10,26% tổng mức đầu tư của dự án.

7. Mục tiêu của dự án:


7.1. Mục tiêu chung: Dự án nhằm góp phần giảm thiểu thiếu hụt kỹ năng ở một số nghề trọng điểm.

7.2. Mục tiêu ngắn hạn:

- Xây dựng một số trường cao đẳng nghề để đào tạo các công nhân có kỹ năng nghề cao hơn ở 15 nghề trọng điểm, bao gồm: công nghệ ô tô, hàn, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, cơ điện tử, điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu thủy, vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh, quản trị mạng máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình máy tính, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị khách sạn;

- Khu vực tư nhân và các doanh nghiệp tham gia xây dựng các khóa đào tạo để giải quyết các thiếu hụt về kỹ năng;

- Cơ cấu tổ chức mới được hình thành để thúc đẩy sự tham gia có hiệu quả của các ngành vào quản lý dạy nghề.
8. Các cấu phần của dự án:

Dự án sử dụng cách tiếp cận theo định hướng nhu cầu. Mỗi chương trình đào tạo trong dự án sẽ được xây dựng với sự tham gia của các chuyên gia ngành theo một chiến lược tổng thể, bao gồm: (i) xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho 15 nghề; (ii) xây dựng chương trình dạy nghề theo năng lực thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề; (iii) thiết lập quan hệ với các chuyên gia ngành để hỗ trợ việc xây dựng các khóa đào tạo nghề; (iv) xây dựng các nguồn học liệu phù hợp; (v) nâng cấp thiết bị và cơ sở vật chất để tổ chức các khóa đào tạo nghề; (vi) đào tạo giảng viên để tổ chức các khóa đào tạo nghề; (vii) thành lập các trung tâm đánh giá kỹ năng để đánh giá năng lực của học sinh tốt nghiệp và người lao động; (viii) kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề tại mỗi trường; (ix) đảm bảo các kế hoạch đúng đắn được xây dựng và các nguồn lực được phân bổ để các trường đảm bảo tính bền vững của dự án.

Dự án gồm 3 cấu phần sau:

CP1. Cấu phần 1: Cải thiện chất lượng và hiệu quả của dạy nghề
Cấu phần này gồm 7 tiểu cấu phần như sau:

- CP1.1: Hệ thống Đánh giá Kỹ năng và Cấp Văn bằng Chứng chỉ được thực hiện

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm thực hiện các tiêu chuẩn kỹ năng đã được xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá kỹ năng và cấp chứng chỉ quốc gia, xây dựng các công cụ đánh giá, thành lập một số trung tâm đánh giá kỹ năng, xây dựng tiêu chuẩn và đào tạo cho đánh giá viên, tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ cho người lao động và học sinh tốt nghiệp.

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH, các trường dạy nghề tham gia dự án, các ngành công nghiệp, người lao động và học sinh tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo mà dự án đầu tư. 

- CP1.2: Chương trình và giáo trình dạy nghề được xây dựng với sự tham gia của ngành  

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm tiếp nhận các chương trình và giáo trình dạy nghề và các công cụ đánh giá cho các nghề mà dự án đầu tư tiến tới đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Các hoạt động này được thực hiện bởi Tổng cục Dạy nghề và có sự tham gia của đại diện ngành để đảm bảo nội dung của chương trình và giáo trình dạy nghề phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành. Dự án sẽ tổ chức đào tạo cho giáo viên các trường dạy nghề trong và ngoài dự án về phương pháp xây dựng và sử dụng học liệu mới. Một quy trình để thường xuyên cập nhật học liệu và công cụ đánh giá cũng sẽ được xây dựng.
Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là các trường dạy nghề tham gia dự án, các trường dạy nghề khác có cùng nghề đào tạo với nghề mà dự án đầu tư.  

- CP1.3: Tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên dạy nghề được xây dựng   

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên dạy nghề, tiến hành nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách dành cho giáo viên dạy nghề. 

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là Bộ LĐTBXH, TCDN. 

- CP1.4: Hệ thống Kiểm định Chất lượng hoạt động hiệu quả
Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề, tổ chức đào tạo cho các kiểm định viên và cán bộ TCDN, tiến hành kiểm định các cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo trong dự án.

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH, các trường dạy nghề tham gia dự án và các kiểm định viên. Các trường dạy nghề ngoài dự án sẽ được hưởng lợi trong tương lai khi hệ thống kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề chính thức được áp dụng trên toàn quốc.

- CP1.5: Hệ thống Thông tin Dạy nghề (VTIS) được xây dựng

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm thiết kế và xây dựng một hệ thống thông tin quản lý ở cấp trung ương, cấp địa phương và cấp trường dạy nghề để cải thiện công tác lập kế hoạch, đánh giá và phân bổ nguồn lực. Hệ thống này sẽ được thí điểm ở các trường trong dự án, sau đó được triển khai trên toàn quốc. 

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là BLĐTBXH, TCDN, các cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở địa phương và các trường dạy nghề.
- CP1.6: Năng lực lãnh đạo và quản lý ngành dạy nghề được tăng cường

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý ngành dạy nghề cho TCDN, bao gồm quản lý các chương trình bảo đảm chất lượng trên toàn quốc, hệ thống VTIS, lập kế hoạch chiến lược và phân bổ nguồn lực. Dự án cũng sẽ nâng cao năng lực cho cán bộ các Sở LĐTBXH và các cán bộ phụ trách công tác dạy nghề ở các bộ ngành để quản lý, xây dựng các chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là Bộ LĐTBXH, TCDN, Sở LĐTBXH, cơ quan chủ quản các trường dạy nghề trong dự án.

- CP1.7: Tham gia học nghề và quy mô tuyển sinh học nghề được cải thiện

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm thực hiện một chiến dịch quảng bá xã hội rộng lớn để làm tăng vị thế và hình ảnh của dạy nghề trong xã hội. Thông qua hoạt động này, dạy nghề sẽ nhận được sự quan tâm lớn hơn của các doanh nghiệp, của bản thân những người có nhu cầu học nghề, của toàn xã hội, góp phần tăng quy mô tuyển sinh vào học nghề. Chiến dịch quảng bá xã hội này sẽ đặc biệt chú trọng đến các đối tượng là lao động nông thôn, phụ nữ và các đối tượng thiệt thòi trong xã hội, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân và các doanh nghiệp hỗ trợ dạy nghề thông qua phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là ngành dạy nghề, là các cá nhân có nhu cầu học nghề, đặc biệt là phụ nữ và các đối tượng thiệt thòi khác trong xã hội.

CP2. Cấu phần 2: Nâng cấp các trường dạy nghề trong dự án để tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động
Cấu phần này gồm 4 tiểu cấu phần, như sau:

- CP2.1: Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm mua sắm thiết bị dạy nghề phù hợp, dụng cụ, đồ dùng cho các trường dạy nghề công lập trong dự án. Dự án cũng sẽ mua sắm thiết bị cho các khoa sư phạm ở một số trường dạy nghề công lập. Nhà xưởng của các trường dạy nghề công lập sẽ được nâng cấp phù hợp với nhu cầu lắp đặt thiết bị mới. Dự án sẽ mua sắm phương tiện đi lại, trang thiết bị văn phòng và đồ gỗ cho Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề vốn ODA và các Ban Thực hiện Dự án của các trường công lập trong dự án để phục vụ hoạt động của dự án ở cấp trung ương và cấp trường dạy nghề.

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề vốn ODA thuộc TCDN, các trường công lập trong dự án.

- CP2.2: Chất lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm đào tạo bồi dưỡng kỹ năng sư phạm và kỹ năng kỹ thuật cho giáo viên các trường dạy nghề trong và ngoài dự án. 

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là giáo viên các trường dạy nghề trong và ngoài dự án.  

- CP2.3: Năng lực quản lý của các trường trong dự án được tăng cường

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm tổ chức đào tạo cho hiệu trưởng, cán bộ quản lý của các trường trong dự án và các trường ngoài dự án về quản lý theo đầu ra, quản lý và báo cáo thông tin, hoạch định và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, quản lý tài chính và lập ngân sách, kỹ năng kinh doanh và marketing. Dự án cũng sẽ tiến hành nghiên cứu chi phí các nghề đào tạo và xây dựng phương pháp tính toán chi phí cho các nghề đào tạo trong dự án. 

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là hiệu trưởng, cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác tài chính của các trường trong và ngoài dự án.

- CP2.4: Lập kế hoạch các chương trình dạy nghề theo định hướng thị trường được thực hiện

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm đào tạo và hỗ trợ các trường trong dự án đánh giá chất lượng và sự phù hợp của các chương trình dạy nghề thông qua xác định cơ hội việc làm cho học sinh, điều tra nhu cầu thị trường lao động, điều tra theo vết học sinh tốt nghiệp, cung cấp các dịch vụ hướng nghiệp và giải quyết việc làm. Trong tiểu cấu phần này, các trường dạy nghề sẽ tổ chức các cuộc điều tra lần theo dấu vết học sinh tốt nghiệp, thu thập, phân tích và xử lý số liệu từ hệ thống thông tin thị trường lao động. Dự án sẽ tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ các trường dạy nghề trong dự án về kỹ năng khảo sát nhu cầu đào tạo địa phương, phương pháp điều tra lần theo dấu vết học sinh tốt nghiệp. 
Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là cán bộ của các trường trong dự án.

CP3. Cấu phần 3: Tăng cường mối quan hệ với doanh nghiệp và khu vực tư nhân 
Cấu phần này gồm 3 tiểu cấu phần, như sau:

- CP3.1: Hỗ trợ các trường ngoài công lập

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm cho các trường ngoài công lập (vay lại  20 triệu USD từ nguồn vốn ADF Hard Term trong dự án để mua sắm thiết bị dạy nghề và/hoặc nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ cho đào tạo nghề trình độ cao. Ngoài ra, các trường ngoài công lập cũng được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực khác như dành cho các trường công lập trong dự án.

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là các trường dạy nghề ngoài công lập tham gia dự án.

- CP3.2: Tăng cường sự tham gia của ngành vào quá trình tổ chức đào tạo

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm tăng cường các cơ hội đào tạo tại doanh nghiệp cho giáo viên và học sinh các trường dạy nghề trong dự án. Đồng thời, dự án sẽ tiến hành nghiên cứu các giải pháp tăng cường đào tạo tại doanh nghiệp, kể cả nghiên cứu tính khả thi của thuế đào tạo. Tiểu cấu phần này cũng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các trường dạy nghề trong dự án với các doanh nghiệp thông qua tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ các trường dạy nghề trong và ngoài dự án về kỹ năng thiết lập quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quảng bá lợi ích của các chương trình dạy nghề.
Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là cán bộ các trường dạy nghề trong và ngoài dự án.
- CP3.3: Tăng cường tính bền vững của các trường thông qua cách tiếp cận của doanh nghiệp

Mô tả hoạt động:

Tiểu cấu phần này nhằm hỗ trợ các trường dạy nghề trong dự án tạo thêm nguồn thu thông qua cách tiếp cận của doanh nghiệp như phát triển các hoạt động marketing, sản xuất, dịch vụ, các hợp đồng liên kết đào tạo, v.v.  

Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là các trường dạy nghề tham gia dự án.

(Chi tiết về các hoạt động, kết quả, phương thức tổ chức thực hiện của từng tiểu cấu phần sẽ được trình bày trong phần sau của Báo cáo Nghiên cứu Khả thi này).

1.2. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án

- Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Chức năng, nhiệm vụ: 

+ Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trong quá trình thực hiện dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu do Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề vốn ODA tổ chức đấu thầu;

+ Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Dự án;

+ Báo cáo Chính phủ và các cơ quan quản lý liên quan theo quy định hiện hành.

- Cơ quan đề xuất Dự án: Tổng cục Dạy nghề

- Cơ quan thực hiện Dự án/Chủ đầu tư (đối với 50 triệu USD từ nguồn vốn ADF thông thường): Tổng cục Dạy nghề 

Chức năng, nhiệm vụ: 


+ Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của TCDN trong quá trình thực hiện dự án, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các gói thầu do Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề vốn ODA tổ chức đấu thầu;


+ Huy động bộ máy chuyên môn tham gia thực hiện dự án;


+ Chỉ đạo Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề vốn ODA thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ;


+ Thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai dự án định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.


+ Lựa chọn và giới thiệu với Ngân hàng Phát triển Việt Nam các trường dạy nghề ngoài công lập được vay vốn từ dự án, phù hợp với mục tiêu và các nội dung của dự án.

- Cơ quan thực hiện Dự án (đối với 20 triệu USD từ nguồn vốn ADF Hard Term): Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ: 

+  VDB không chịu rủi ro tín dụng và rủi ro tỷ giá khi cho vay lại.
+ Thực hiện thẩm định phương án tài chính của dự án, năng lực tài chính của các trường dạy nghề ngoài công lập trước khi ký kết Thỏa thuận cho vay lại;

+ Quản lý, giám sát việc sử dụng vốn vay lại của các trường dạy nghề ngoài công lập. Thực hiện ghi chép, hạch toán kế toán rõ ràng các khoản cho vay lại đối với từng trường dạy nghề ngoài công lập;

+ Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, quản lý và xử lý tài sản thế chấp và các tài sản khác do các trường dạy nghề dùng làm đảm bảo tiền vay;

+ Áp dụng các biện pháp cần thiết phù hợp với luật pháp để thực hiện thu hồi vốn cho vay lại từ các trường dạy nghề ngoài công lập đầy đủ, đúng hạn và chuyển vào Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài theo đúng điều kiện của Thỏa thuận cho vay lại và Hiệp định vay phụ;

+ Cung cấp các thông tin, báo cáo liên quan đến việc thực hiện dự án cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển châu Á định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề vốn ODA (thuộc Tổng cục Dạy nghề): 
Chức năng, nhiệm vụ: 

+ Giúp Bộ LĐTBXH và Tổng cục Dạy nghề triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, đảm bảo tiến độ;


+ Xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính theo Báo cáo Nghiên cứu Khả thi, trình Tổng cục Dạy nghề phê duyệt, triển khai các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt;


+ Tổ chức đấu thầu tất cả các gói thầu trong dự án (trừ các gói thầu xây lắp và các gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng và đồ gỗ cho các Ban Thực hiện Dự án của các trường dạy nghề công lập, các gói thầu của các trường dạy nghề ngoài công lập);


+ Làm đầu mối làm việc với ADB và các cơ quan trong nước có liên quan, quản lý và điều phối các hoạt động của các chuyên gia tư vấn với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án;


+ Xây dựng định mức, chế độ chi tiêu đặc thù của dự án để trình cơ quan có chức năng phê duyệt;


+ Quản lý, sử dụng các nguồn vốn đối ứng của dự án có hiệu quả; thực hiện giải ngân, chế độ kế toán, kiểm toán của dự án theo quy định của Việt Nam và ADB;


+ Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của dự án đối với các Ban Thực hiện Dự án của các trường dạy nghề;


+ Thực hiện chế độ báo cáo các kết quả thực hiện dự án định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng;


+ Bàn giao tài sản mua sắm trong dự án cho các trường dạy nghề công lập;


+ Đánh giá kết quả thực hiện dự án; quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định.

- Bộ, địa phương có trường dạy nghề công lập tham gia dự án:

Chức năng, nhiệm vụ: 

+ Thành lập Ban Thực hiện Dự án trường;

+ Bố trí vốn đối ứng đủ, kịp thời cho trường dạy nghề công lập trong quá trình thực hiện dự án;

+ Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án; 

+ Phê duyệt dự toán, danh mục, đặc tính kỹ thuật đối với các thiết bị dạy nghề và thiết bị cho các khoa sư phạm đầu tư cho trường để Bộ LĐTBXH tổng hợp đưa vào kế hoạch đấu thầu;

+ Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và các nội dung khác của quá trình tổ chức đấu thầu đối với các gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng và đồ gỗ cho trường;

+ Kiểm tra hoạt động của dự án tại trường. 

- Ban Thực hiện Dự án của trường dạy nghề công lập:

Chức năng, nhiệm vụ: 

+ Triển khai các hoạt động thực hiện dự án tại trường theo kế hoạch đã được phê duyệt, theo hướng dẫn của Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề vốn ODA;

+ Là chủ đầu tư đối với các gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng và đồ gỗ cho trường;

+ Hỗ trợ và phối hợp với các chuyên gia tư vấn trong quá trình làm việc tại trường;

+ Thực hiện các nghiệp vụ giải ngân, chế độ kế toán, kiểm toán của dự án theo quy định của Việt Nam và ADB;

+ Tiếp nhận thiết bị do Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề mua sắm;

+ Bố trí đủ đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động của dự án;

+ Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng;

+ Đánh giá kết quả thực hiện dự án và quyết toán vốn dự án tại trường theo quy định.
9. Danh sách các trường tham gia dự án
1
CĐN Yên Bái

2
CĐN Giao thông Vận tải Trung ương II

3
CĐN Hải Dương

4
CĐ Kỹ thuật công nghệ Nam Định 

5
CĐN Cơ điện Hà Nội 

6
CĐN Du lịch - Thương mại Nghệ An

7
CĐN Đà Nẵng  

8
CĐN Phú Yên 

9
CĐN Thanh niên dân tộc Tây nguyên

10
CĐN Hàng hải T.P Hồ Chí Minh

11
TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương 

12
CĐN Du lịch Vũng Tàu

13
CĐN Cần Thơ

14
CĐN Sóc Trăng

15
CĐN Kiên Giang

1 6
Trường CĐN Bắc Nam

17
Trường CĐN An Nhất Vinh

18
Trường CĐN Công nghệ Cao Đồng An./.
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